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Kinh nghiệm và giải pháp đấu nối mạng lưới cống gom nước thải hộ gia đình
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Khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường Đô thị
TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Xử lý nước thải
Cống gom nước thải

Một số nhà máy xử lý nước thải đã được đầu tư xây dựng ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải hai vấn đề: 
Nhiều nhà máy hoạt động không hết công suất do không thu gom được lượng nước thải đưa về trạm xử 
lý; Một số nhà máy có nồng độ BOD đầu vào thấp do tiếp nhận nguồn nước thải từ cố ước 
thải và nước mư đợt đầu từ cống thoát nước chung, trong đó ượng nước thải sinh hoạt phần lớn đều đã
được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại. Như vậy việc xây dựng các tuyến cống thu gom và kết nối thiết bị nước 
thải hộ gia đình cần được triển kha đồng bộ khi xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Việc ứng dụng các 
thiết bị công nghệ mới  sẽ góp phần đơn giản trong việc xây dựng, dễ dàng trong việc duy tu bảo dưỡng 
mạng lưới cống gom nước thải đấu nối từ hộ gia đì

Mở đầu

Nhật Bản với diện tích khoảng 378000 km dân số hiện nay 
khoảng 126 triệu người là một trong những quốc gia có nền công 
nghiệp phát triển ngay từ đầu thế kỷ thứ 18, trước những năm 1950 
của thế kỷ 20, Nhật Bản đã chịu tác hại của ô nhiễm môi trường gây 
ra như khói bụi, nước thải chưa qua xử lý… do quá trình công nghiệp 
hóa và đô thị hóa gây ra. Tuy nhiên trong vài chục năm trở lại đây, 
các nguồn ô nhiễm này đã được kiểm soát tốt. hệ thống các công trình 
hạ tầng kỹ thuật Đô thị đó có thoát nước và xử lý nước thải 
được kế thừa những thành tựu của khoa học ông nghệ nên luôn cập 
nhật được những công nghệ mới trong quá trình phát triển, các mạng 
lưới đường cống và trạm xử lý nước thải đã sớm được xây dựng và 
vận hành hoạt động cho đến nay. 

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, hiện nay khoảng % người 
dân Nhật Bản đã được thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập 

sử dụng xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn 
khoảng % sử dụng bể tự hoại.
số liệu Cục thoát nước thành phố Takasaky tại thời điểm 

tháng 3 năm 2018 tỷ lệ dân số được phổ biến xử lý nước thải là 83,9
Số liệu của Cục cấp thoát nước thành phố Nagoya hệ thống 

thoát nước thải của Nagoya bắt đầu được xây dựng từ năm
công bố về việc sử dụng cho người dân vào năm 1912. Tỷ lệ phổ cập 
sử dụng trong dân hiện tại đạt 99,3 % (tính đến thời điểm năm 2015)

con số thống kê của ộ Đất đai hạ tầng Giao thông và Du 
lịch Nhật Bản tỷ lệ phổ cập đấu nối đến năm 2017 được thể hiện 

ảng 

Bảng 1.1. Tỷ lệ phổ cập sử dụng hệ thống thoát nước trong dân năm 2017
23 Quậ

Hỉosima

(* là kết quả làm tròn lên)

Ở Nhật Bản Hệ thống thoát nước tồn tại cả hệ thống thoát nước 
riêng và hệ thống thoát nước và trước đây thì hệ thống

nước được áp dụng phổ biến. Với hệ thống thoát nước chung,
nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình được qua
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xử lý nước thải đầu nguồn rồi xả ra các cống rãnh cấp 3 nơi có cả 
nước mặt, nước mưa chảy vào rồi dẫn bằng các tuyến cống cấp 2, 
cống lưu vực và cống chính đưa về nhà máy xử lý nước thả

Vào những ngày không mưa, toàn bộ nước thải bẩn được đưa 
về NMXLNT xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, vào 
ngày mưa một lượng mưa nhất định sẽ được được đưa về NMXLNT 
và được xử lý cùng với nước thải bẩn, nhưng khi lượng nước mưa 
tăng lên và vượt quá lượng nhất định hệ số pha loãng n=3) thì sẽ 
được xả qua các cửa tràn xả nước mưa hoặc các trạm bơm xả nước 
mưa có chứa một phần nước thải bẩn ra sông hồ. Những năm gần đây 
do quá trình đô thị hóa, thì kể cả những ngày mưa ít thì nước thải 
bẩn vẫn có thể chảy ra sông hồ cùng với nước mưa dồn đọng trong 
các đường cống nước thải

thế hệ trước đây có thể giảm 60 % BOD đầu vào thì 
đến nay Joukasou cải tiến đã ra đời và được quy định áp dụng  từ 
năm 2001 nó có thể xử lý tốt nước thải sinh hoạt, tùy theo hàm lượng 
các chất có trong nước thải và kiểu loại của Joukasou mà nước thải 
sau xử lý có  chỉ số theo BOD nhỏ hơn 20, 10, 5 (mg/l);  Nitơ nhỏ hơn 

mg/l); Phốt pho nhỏ hơn 1(mg/l). 
Mặc dù đã có công trình xử lý nước thải tại nguồn nhưng hiện 

nay Nhật Bản vẫn nghiên cứu các giải pháp để cải tiến nhằm nâng cao 
hiệu quả của hệ thống thoát nước tiếp tục thực hiện
“Dịch vụ nước thải an tâm, an toàn, ổn định “. Có rất nhiều giải pháp 
được cải tiến như: (1) xây dựng hệ thống công trình phụ trợ để 

hiệu quả xử lý cho ở khu vực Đô thị hiện đang sử dụng 
hệ thống thoát nước chung nhằm nâng cao chất lượng nước xử lý khi 
có mưa; (2) xây dựng hồ tích nước mưa tạm thời trữ lượng nước 
mưa đợt đầu với độ bẩn lớn và lượng nước này sẽ được đưa đến 
NMXLNT xử lý sau khi mưa tạnh bằng cách này sẽ giảm thiểu được 
lượng nước bẩn đổ vào sông hồ; (3) Xây dựng thiết bị loại bỏ rác 
nhằm ngăn chặn việc rác trong cống nước thải chảy ra sông; (4) Khi 
cải tạo mạng lưới cống thu gom cấp 3 và kết nối thì xây dựng mạng 
lưới thoát nước thải riêng để thu nước thải từ các hộ gia đình trước 
khi xả vào mương cống chung với nước mưa hiện có, như vậy sẽ 
giảm thiểu lượng nước thải xả ra sông hồ và cũng giảm lượng nước 
mưa đưa về NMXLNT khi có mưa.

Hệ thống thoát nước ở Việt Nam hiện nay phần lớn là chưa hoàn 
chỉnh vì đa số các tỉnh thành phố trong cả nước mới có mạng lưới cống 
và chủ yếu là mạng lưới cống , thoát cho cả nước mưa và nước 
thải, nhiều khu đô thị mới được xây dựng có mạng lưới cống thoát 
nước thải và thoát nước mưa riêng nhưng lại xả chung vào sông hồ mà 
không qua xử lý gây ra tình trạng nhiễm bẩn sông hồ rất trầm trọng. 
Nhiều dự án thoát nước hiện đang được triển khai đối với các đô thị có 
mạng lưới cống chung đều hướng tới việc tách nước thải đưa về 
NMXLNT xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, hoặc xây dựng hệ 
thống thoát nước riêng thu gom xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt. 

Không có số liệu chính xác của các cơ quan hữu quan về số 
lượng các NMXLNT đang trong giai đoạn lập quy hoạch thiết kế và 
xây dựng và vận hành ở các tỉnh thành Việt Nam, chuyên gia JICA tại 
Bộ Xây dựng đã thu thập từ các nguồn khác nhau, kết quả khảo sát 

được thể hiện ở Bảng 1.2. Trong số 126 hệ thống thoát nước, chỉ có 6 
hệ thống là hệ thống thoát nước riêng, còn lại là hệ thống cống chung

Bảng 1.2. Thực trạng hệ thống thoát nước ở Việt Nam 
tính đến tháng 6 ăm 2018

Hạng Mục Số lượng
NMXLNT đang vận 26 tỉnh / thành phố

NMXLNT đang 
trong giai đoạn lập 
quy hoạch thiết kế 

42 tỉnh / thành phố

Các Tỉnh chưa có 
NMXLNT đang 
trong giai đoạn lập 
quy hoạch thiết kế 

Bạc Liêu, Bến Tre, Gia Lai, Hải 
Dương, Kon Tum, Lai 
Châu,Long An, Nam Định, 
Quảng Ngãi, Tiền Giang, Tuyên 
Quang, Vĩnh Long, Yên Bái

Đã có quy hoạch 
thoát nước

Hà Nội, Hải Phòng
Nguyên, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, 
Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Quảng 
Ninh, Thanh Hóa, Nam Định.

Đang lập quy hoạch 
thoát nước

Hải Dương, Biên Hòa, Tuy Hòa
Sóc Trăng, Quy nhơn, Vũng 
Tầu, Sourthern Bình Dương 

thuận, Rạch Giá, Bắc Giang.
Ghi chú: Số trong ngoặc đơn là số dự án áp dụng hệ thống thoát nước riêng

Có thể tỷ lệ kết nối hộ gia đình ở Nhật Bản và Việt 
Nam sau khi đưa các NMXLNT vào sử dụng thể hiện qua 

ảng , Sau năm năm đưa vào sử dụng mới có khoảng 50% kết nối, 
như vậy có thể thấy công tác kết nối ở Nhật Bản cũng gặp không ít 
khó khăn. 

Tỷ lệ kết nối hộ gia đình ở Nhật Bản qua các năm sau 
khi đưa NMXLNT vào vận hành [2].
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Một số nhà máy xử lý nước thải đã được đầu tư xây dựng ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải hai vấn đề: 
Nhiều nhà máy hoạt động không hết công suất do không thu gom được lượng nước thải đưa về trạm xử 
lý; Một số nhà máy có nồng độ BOD đầu vào thấp do tiếp nhận nguồn nước thải từ cố ước 
thải và nước mư đợt đầu từ cống thoát nước chung, trong đó ượng nước thải sinh hoạt phần lớn đều đã
được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại. Như vậy việc xây dựng các tuyến cống thu gom và kết nối thiết bị nước 
thải hộ gia đình cần được triển kha đồng bộ khi xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Việc ứng dụng các 
thiết bị công nghệ mới  sẽ góp phần đơn giản trong việc xây dựng, dễ dàng trong việc duy tu bảo dưỡng 
mạng lưới cống gom nước thải đấu nối từ hộ gia đì

Mở đầu

Nhật Bản với diện tích khoảng 378000 km dân số hiện nay 
khoảng 126 triệu người là một trong những quốc gia có nền công 
nghiệp phát triển ngay từ đầu thế kỷ thứ 18, trước những năm 1950 
của thế kỷ 20, Nhật Bản đã chịu tác hại của ô nhiễm môi trường gây 
ra như khói bụi, nước thải chưa qua xử lý… do quá trình công nghiệp 
hóa và đô thị hóa gây ra. Tuy nhiên trong vài chục năm trở lại đây, 
các nguồn ô nhiễm này đã được kiểm soát tốt. hệ thống các công trình 
hạ tầng kỹ thuật Đô thị đó có thoát nước và xử lý nước thải 
được kế thừa những thành tựu của khoa học ông nghệ nên luôn cập 
nhật được những công nghệ mới trong quá trình phát triển, các mạng 
lưới đường cống và trạm xử lý nước thải đã sớm được xây dựng và 
vận hành hoạt động cho đến nay. 

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, hiện nay khoảng % người 
dân Nhật Bản đã được thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập 

sử dụng xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn 
khoảng % sử dụng bể tự hoại.
số liệu Cục thoát nước thành phố Takasaky tại thời điểm 

tháng 3 năm 2018 tỷ lệ dân số được phổ biến xử lý nước thải là 83,9
Số liệu của Cục cấp thoát nước thành phố Nagoya hệ thống 

thoát nước thải của Nagoya bắt đầu được xây dựng từ năm
công bố về việc sử dụng cho người dân vào năm 1912. Tỷ lệ phổ cập 
sử dụng trong dân hiện tại đạt 99,3 % (tính đến thời điểm năm 2015)

con số thống kê của ộ Đất đai hạ tầng Giao thông và Du 
lịch Nhật Bản tỷ lệ phổ cập đấu nối đến năm 2017 được thể hiện 

ảng 

Bảng 1.1. Tỷ lệ phổ cập sử dụng hệ thống thoát nước trong dân năm 2017
23 Quậ

Hỉosima

(* là kết quả làm tròn lên)

Ở Nhật Bản Hệ thống thoát nước tồn tại cả hệ thống thoát nước 
riêng và hệ thống thoát nước và trước đây thì hệ thống

nước được áp dụng phổ biến. Với hệ thống thoát nước chung,
nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình được qua
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Bảng 1.3. Tỷ lệ kết nối hộ gia đình ở Việt Nam [2].
Thành phố/tỉnh Đưa vào vận hành Tỷ lệ kết nối

Buôn Ma Thuột
Đà Lạt

Bình Dương
Tp.Thủ Dầu Một
TX.Thuận An
Dự kiến đạt tương ứng 70 % trong năm 2018

Như vậy vấn đề kết nối thiết bị thải nước hộ gia đình vào mạng 
lưới cống cấp 3 là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu cả 
trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng hệ thống 
thoát nước nói chung và việc nghiên cứu kế thừa các thành tựu kỹ 
thuật công nghệ và kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực Thoát 
nước là cần thiế

Thiết kế, xây dựng và quản lý mạng lưới cống thu gom, kết nối 
thiết bị nước thải

ự ế ế ố ế ố ế ị nướ ả

Bước 1: Khảo sát địa bàn
Khảo sát địa bàn nơi xây dựng tuyến cống thu gom nước thải

(cống cấp 3) kết nối cống từ các hộ gia đình trong phạm vi thiết kế: 
kiểm tra khảo sát các đường cống thu gom nước thải từ các thiết bị 
thải nước trong công trình, các hệ thống kỹ thuật chôn ngầm dưới 
đất, khảo sát hiện trạng công trình xử lý nước thải

bể J hoặc bể tự hoại, tình trạng tắc nghẽn hay có dềnh,
ngập xảy ra…
Bước 2: Khảo sát đo đạc địa hình

Khảo sát các vị trí tương đối giữa các điểm thu gom nước thải 
từ thiết bị dùng nước, khảo sát cao độ nền đất, địa hình, địa vậ
phạm vi thết kế.
Bước 3: Thiết kế cống

Thiết kế cống có sử dụng phần mềm thiết kế, quá trình thực 
hiện như sau:

 ẩ ị ản đồ đị
 ập sơ đồ ặ ằ
 ậ ế ả ảo sát đo đạ
 ập thông tin đườ ố ạ ậ ệ ố ử ụng, Đườ

ố ỏ ấ ử ụ mm, độ ố ố ế ế ớ
hơn 2 phầ ốc độ ả ớn hơn 0,6 m/s).

 ận sơ đồ ặ ắ ế ớ ới điề ệ ế ế
ầ ểm tra thông tin đườ ố ậ ại cho đế ớ

 ế ất sơ đồ
Bước 4: Lập bản vẽ thiết kế 

Sử dụng phần mềm để lập bản vẽ trong đó có sự liên kết truy 
nhập với phần mềm hệ thống thiết kế.

ự ự ố ế ố ế ị nướ ả

Trình tự thiết lập hồ sơ thiết kế và lập dự toán xây dựng công 
trình, thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán không khác các quy định 
đang sử dụng ở Việt Nam hiện nay. Việc các hộ gia đình khi xây dựng 
hệ thống cống trong phạm vi công trình của mình không thể tự xây 
dựng mà cần phải lựa chọn Công ty thi công công trình cống thông 
qua đấu thầu, các Công ty này do cơ quan nhà nước chỉ định đảm bảo 
đầy đủ các điều kiện quy định để có thể thiết kế, thi công hệ thống 
thoát nước.

ự ế ố ế ị nướ ả ủ ộ gia đình
Lắp đặt thiết bị nước thải trong nhà

Lắp đặt các thiết bị nước thải là các thiết bị hay đường ống 
nước thải cần thiết để có thể loại bỏ nước thải nước tạp từ các hộ gia 
đình ra đường nước thải công cộng.

Các thiết bị nước thải của nhà vệ sinh, bồn tắm, nước nhà 
bếp… đề có thể được thu gom và kết nối chung cùng đến đường ống 
dẫn nước thải thông qua các phụ kiện nối được thiết kế riêng phù hợp 
với đặc điểm của từng thiết bị nước thải đặc biệt là hộp nối tách mỡ 
từ thiết bị nhà bếp và hộp nối có xi ng ngăn mùi, đáy hộp nối 
được chế tạo hình để luôn tạo sự chảy tránh 
lắng cặn và tắc nghẽn khi thu nước thải từ ồn tắm, chậu rửa…

Thực hiện công trình thi công lắp đặt thiết bị nước thải
nhà bằng nguồn kinh phí của cá nhân tuy nhiên họ không được tự 
làm hoặc thuê bất cứ đơn vị thi công nào, mà phải lựa chọn một trong 
những Công ty công trình được cơ quan nhà nước chỉ định và các 
Công ty này luôn tuân thủ theo pháp luật khi tiến hành
kỹ sư chịu trách nhiệm thiết kế, thi công là những người có chứng chỉ 
hành nghề, nếu không phải là kỹ sư của Công ty công trình được chỉ 
định thì không được thực hiện công trình.

Thực hiện thi công kết nối thiết bị nước thải

Các vật liệu chính được sử dụng là các ống dẫn nước thải và 
phụ kiện nối chuyên dụng có cấu tạo phù hợp với từng vị trí và đặc 
điểm của thiết bị nước thải

Ống thoát nước được lắp đặt khớp với phụ kiện nối và 
được liên kết với nắp bịt đặt nổi trên bề mặt phủ bằng đoạn ống nối 
có kích thước thay đổi theo độ sâu của ống và tạo thành giếng thăm 
có thể kiểm tra thăm nom bằng các thiết bị chuyên dụng và có thể 
nhìn thấy trạng thái dòng nước chảy trong cống (

Độ dốc của ống thoát nước trong công trình được lắp đặt theo 
tiêu chuẩn là 2 phần trăm, độ dốc cống được xác định bằng máy trắc 
đạc trước khi lấp đất, sử dụng thanh treo cống để điều chỉnh độ dốc 
cống cho đến khi đạt yêu cầu.

Để tăng khả năng chịu lực các nắp bịt ở giếng thăm này có thể 
làm bằng gang đúc để có thể lắp đặt ở các sàn nhà hoặc sân nhà khi 
có các phương tiện có tải trọng nặng đè lên.

Sơ đồ kết nối đường cống và phụ kiện với các thiêt bị thải nước 
được minh họa bằng (
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Phụ kiện tê nối ống kiểm tra bằng Phụ kiện ga nối ga kiểm tra bảo dưỡng
Hình ảnh về phụ kiện đấu nối thiết bị thải nước tại giếng thăm 

Kiểm tra Giếng thăm đấu nối với cống bên ngoài Lắp đặt đường cống đấu nối với thiết bị thải nước
Hình ảnh giếng thăm để quản lý bảo dưỡng thiết bị thải nước

Sơ đồ minh họa kết nối đường cống và phụ kiện với các thiết bị thải nước

Cách tiến hành xây dựng công trình thiết bị nước thải 

ự ế ự ế ị nướ ả

 ộ gia đình ẽ ự ọ ộ ững Công ty công trình đượ
cơ quan nhà nướ ỉ đị

 ả ế ế ậ ững đề ấ

 

Bảng 1.3. Tỷ lệ kết nối hộ gia đình ở Việt Nam [2].
Thành phố/tỉnh Đưa vào vận hành Tỷ lệ kết nối

Buôn Ma Thuột
Đà Lạt

Bình Dương
Tp.Thủ Dầu Một
TX.Thuận An
Dự kiến đạt tương ứng 70 % trong năm 2018

Như vậy vấn đề kết nối thiết bị thải nước hộ gia đình vào mạng 
lưới cống cấp 3 là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu cả 
trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng hệ thống 
thoát nước nói chung và việc nghiên cứu kế thừa các thành tựu kỹ 
thuật công nghệ và kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực Thoát 
nước là cần thiế

Thiết kế, xây dựng và quản lý mạng lưới cống thu gom, kết nối 
thiết bị nước thải

ự ế ế ố ế ố ế ị nướ ả

Bước 1: Khảo sát địa bàn
Khảo sát địa bàn nơi xây dựng tuyến cống thu gom nước thải

(cống cấp 3) kết nối cống từ các hộ gia đình trong phạm vi thiết kế: 
kiểm tra khảo sát các đường cống thu gom nước thải từ các thiết bị 
thải nước trong công trình, các hệ thống kỹ thuật chôn ngầm dưới 
đất, khảo sát hiện trạng công trình xử lý nước thải

bể J hoặc bể tự hoại, tình trạng tắc nghẽn hay có dềnh,
ngập xảy ra…
Bước 2: Khảo sát đo đạc địa hình

Khảo sát các vị trí tương đối giữa các điểm thu gom nước thải 
từ thiết bị dùng nước, khảo sát cao độ nền đất, địa hình, địa vậ
phạm vi thết kế.
Bước 3: Thiết kế cống

Thiết kế cống có sử dụng phần mềm thiết kế, quá trình thực 
hiện như sau:

 ẩ ị ản đồ đị
 ập sơ đồ ặ ằ
 ậ ế ả ảo sát đo đạ
 ập thông tin đườ ố ạ ậ ệ ố ử ụng, Đườ

ố ỏ ấ ử ụ mm, độ ố ố ế ế ớ
hơn 2 phầ ốc độ ả ớn hơn 0,6 m/s).

 ận sơ đồ ặ ắ ế ớ ới điề ệ ế ế
ầ ểm tra thông tin đườ ố ậ ại cho đế ớ

 ế ất sơ đồ
Bước 4: Lập bản vẽ thiết kế 

Sử dụng phần mềm để lập bản vẽ trong đó có sự liên kết truy 
nhập với phần mềm hệ thống thiết kế.

ự ự ố ế ố ế ị nướ ả

Trình tự thiết lập hồ sơ thiết kế và lập dự toán xây dựng công 
trình, thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán không khác các quy định 
đang sử dụng ở Việt Nam hiện nay. Việc các hộ gia đình khi xây dựng 
hệ thống cống trong phạm vi công trình của mình không thể tự xây 
dựng mà cần phải lựa chọn Công ty thi công công trình cống thông 
qua đấu thầu, các Công ty này do cơ quan nhà nước chỉ định đảm bảo 
đầy đủ các điều kiện quy định để có thể thiết kế, thi công hệ thống 
thoát nước.

ự ế ố ế ị nướ ả ủ ộ gia đình
Lắp đặt thiết bị nước thải trong nhà

Lắp đặt các thiết bị nước thải là các thiết bị hay đường ống 
nước thải cần thiết để có thể loại bỏ nước thải nước tạp từ các hộ gia 
đình ra đường nước thải công cộng.

Các thiết bị nước thải của nhà vệ sinh, bồn tắm, nước nhà 
bếp… đề có thể được thu gom và kết nối chung cùng đến đường ống 
dẫn nước thải thông qua các phụ kiện nối được thiết kế riêng phù hợp 
với đặc điểm của từng thiết bị nước thải đặc biệt là hộp nối tách mỡ 
từ thiết bị nhà bếp và hộp nối có xi ng ngăn mùi, đáy hộp nối 
được chế tạo hình để luôn tạo sự chảy tránh 
lắng cặn và tắc nghẽn khi thu nước thải từ ồn tắm, chậu rửa…

Thực hiện công trình thi công lắp đặt thiết bị nước thải
nhà bằng nguồn kinh phí của cá nhân tuy nhiên họ không được tự 
làm hoặc thuê bất cứ đơn vị thi công nào, mà phải lựa chọn một trong 
những Công ty công trình được cơ quan nhà nước chỉ định và các 
Công ty này luôn tuân thủ theo pháp luật khi tiến hành
kỹ sư chịu trách nhiệm thiết kế, thi công là những người có chứng chỉ 
hành nghề, nếu không phải là kỹ sư của Công ty công trình được chỉ 
định thì không được thực hiện công trình.

Thực hiện thi công kết nối thiết bị nước thải

Các vật liệu chính được sử dụng là các ống dẫn nước thải và 
phụ kiện nối chuyên dụng có cấu tạo phù hợp với từng vị trí và đặc 
điểm của thiết bị nước thải

Ống thoát nước được lắp đặt khớp với phụ kiện nối và 
được liên kết với nắp bịt đặt nổi trên bề mặt phủ bằng đoạn ống nối 
có kích thước thay đổi theo độ sâu của ống và tạo thành giếng thăm 
có thể kiểm tra thăm nom bằng các thiết bị chuyên dụng và có thể 
nhìn thấy trạng thái dòng nước chảy trong cống (

Độ dốc của ống thoát nước trong công trình được lắp đặt theo 
tiêu chuẩn là 2 phần trăm, độ dốc cống được xác định bằng máy trắc 
đạc trước khi lấp đất, sử dụng thanh treo cống để điều chỉnh độ dốc 
cống cho đến khi đạt yêu cầu.

Để tăng khả năng chịu lực các nắp bịt ở giếng thăm này có thể 
làm bằng gang đúc để có thể lắp đặt ở các sàn nhà hoặc sân nhà khi 
có các phương tiện có tải trọng nặng đè lên.

Sơ đồ kết nối đường cống và phụ kiện với các thiêt bị thải nước 
được minh họa bằng (
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 ộ gia đình ợp đồng, đặ ự ế ị
nướ ả

 ậ ồ sơ xin phép thi công.
 Cơ quan quản lý nhà nướ ẩm đị ồ sơ, ể

ợ ớ ẩ ứ ậ ẩm đị
 ở ự
 ế ựng và trình cơ quan 

ản lý nhà nướ ể
 Cơ quan quản lý nhà nướ ể ấ ấ ứ ậ

ểm tra đạ ầ
 ộ gia đình bắt đầ ử ụ

ự ả ử ụ

2.3.4. Duy trì Quản lý thiết bị nước thải trong công trình sau khi đưa công 
trình thiết bị nước thải vào sử dụng

Cơ quan quản lý thoát nước sẽ tiếp nhận hồ sơ từ Công ty xây 
dựng công trình, và đưa các thông số thiết bị nước thải vào hệ thống 
cơ sở dữ liệu (CSDL) thoát nước. hệ thống CSDL thoát nước này có 
chức năng quản lý và tra cứu các hồ sơ được lập chính thống, 
phép lưu trữ nhiều loại số liệu rất cần thiết cho công tác vận hành
bảo dưỡng các công trình thoát nước, thông tin về thiết bị thoát nước 
của từng hộ gia đình có thể tra cứu dễ dàng trên máy tính, có thể trả 
lời được câu hỏi về tình trạng kết nối, có thể phản ứng rất nhanh các 
công việc trong trường hợp khẩn cấp, mang lại hiệu quả cao.

ỗ ự ủ ề ệ thúc đẩ ế ối nướ ả ủ ộ
gia đình
2.4.1. Mục đích thúc đẩy kết nôi tới cống thu gom nước thải, các văn bản 

luật quy định đối với việc kết nối

Mục đích thúc đẩy kết nôi tới cống thu gom nước thải:
 Để đả ả ệ sinh môi trường, đả ả ứ ỏ ộ
đồ ả ệ ất lượ ồn nướ

 Để ảo đả ự ằ ả ớ ộ gia đình đã kế ố
 Để ận hành ngành nướ ả ộ ổn đị

Các văn bản pháp luật quy định đối với việc kết nối:
 ật nướ ả quy định nướ ả ạ ộ gia đình ể ả đã 

ể ử trong vòng 3 năm phả ế ố ớ ố
thu gom nướ ả

 ệ ử ụ ể ụ ạ ả
đi vào sử ụ ả ế ố ớ ống thu gom nướ ả

2.4.2. Nguyên nhân không thể kết nối đến cống thu nước thải

 ạ
ệ ả ộ

 ự ựng đã 
ố ấ ế ạ ớ

 Nguyên nhân do người cư trú: Chỉ có ngườ ổ ố
có ngườ ế ị

 Nguyên nhân do chưa nhậ ết đầy đủ ể ử đã đầ
tư không sử ụ ữ ể ề nghĩa vụ ầ

ả ế ố

2.4.3. Nỗ lực thúc đẩy kết nối

Các nỗ lực của chính quyền trong việc thúc đẩy kết nối tới cống 
gom nước thải:

 ộ gia đình về ệ ể ị ụ ớ
ằng thư tớ ộ gia đình về ờ

 Thăm từ ộ gia đình chưa kế ố ự ếp thăm các hộ chưa 
ế ối và thúc đẩ ệ ế ố

 ệ áp đố ớ ế ạ ề ới thăm bên là nguyên 
nhân gây mùi, thúc đẩ ọ ế ối đến đường nướ ả

 ỗ ợ ỗ ợ ấ ộ gia đình 
trong vòng 5 năm kể ừ ắt đầ ỗ ợ ả

ự ế ị nướ ả
 ạt độ ền: trưng bày áp phích giớ ệ ố
thu gom nướ ả ạ ề ợ ủ

ệ ế ố ổ ứ ổ ệ ới ngườ ớ
ệ ề ổ ứ ự ệ ề môi trườ ả

ề ệ ế ố

Kết luận và kiến nghị
ết luận

− ệ ống thoát nướ chưa ỉ đang đượ ụ
ầ ế ở các đô thị ệ ự ễ ế ứ
ọng đến môi trường nướ ủ ồ mương rạ

đô thị ữ ậ
− ố ếng tách nướ ải đã và đang đượ ụ đố

ớ ệ ống thoát nước chung chưa hoàn chỉ để thu nướ
ải, nước mưa đợt đầ ẫ ề ử lý trướ ả

ồ ế ậ ệ ả ạ ệ ố ố ẽ
ệ ả ếu có đầy đủ ạ ố ậ ể

ế ố ộ gia đình 
− ả ạ ạng lướ ế ố ộ gia đình đố ớ ệ

ố ố ự ừ trướ ậ ản đã lự ọ ạ
lưới thoát nướ ự ế ống thu gom, đấ ố

ế ị ải nướ ạt đưa toàn bộ nướ ả ề
ả ể ễm môi trườ

− ụ ện đấ ố ằ ự ể ế ế
thăm xây đã đượ ậ ả ứ ế ạ ể
ả ấ ạ ệ ấ ợ ệ ế ố ớ ế ị
ải nướ ể ắp đặ ấ ậ ợ ệ

ậ ảo dưỡ ể ử ữ ầ ế ảo đả
ế ố ỹ
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ế ị

− ều đô thị ệ ệ ống thoát nước chung đang đượ
ả ạ ự ậ ầ ứ

ệ ủ ậ ản để ệc đầu tư các hệ ống thoát nướ
ệ ả

− Để ả ế ấn đề ồng độ ấ ở nướ ả đầ
ả ạ ạng lướ ố ụ

ế ố ệt để thu gom nướ ải đưa về ử
ống rãnh thoát nướ ện nay đa phầ có độ ố

đả ả cho nướ ả ển độ ậ ẫn đế
ủ ấ ẩ ễ ố ề ố

− Đố ới các đô thị ớ ệ ống thoát nướ
ụ ệ ố ằ ự ế ế ạ

ặ ề ố ụ ệ ố ấ ễ ạ

ế ệ ắ ậ ảo dưỡ đả ả
ỹ quan đô thị

Tài Liệu tham khảo

 ệu khóa đào tạ ạ ậ ả ự ỗ ợ ỹ ậ ậ
trung tâm đào tạ ển thoát nướ ệ Cơ quan hợ

ố ế ậ ả năm 
 Giáo trình đào tạ – ự ỗ ợ ỹ ậ ập trung tâm đào tạ

ể t nướ ệ , Cơ quan hợ ố ế ậ ả
ố ợ ớ ệ 3 năm 

 ả ả ệ ự ế ừ khóa đào tạ ạ ậ
ản, tháng 1 năm 2019.

 

 

 ộ gia đình ợp đồng, đặ ự ế ị
nướ ả

 ậ ồ sơ xin phép thi công.
 Cơ quan quản lý nhà nướ ẩm đị ồ sơ, ể

ợ ớ ẩ ứ ậ ẩm đị
 ở ự
 ế ựng và trình cơ quan 

ản lý nhà nướ ể
 Cơ quan quản lý nhà nướ ể ấ ấ ứ ậ

ểm tra đạ ầ
 ộ gia đình bắt đầ ử ụ

ự ả ử ụ

2.3.4. Duy trì Quản lý thiết bị nước thải trong công trình sau khi đưa công 
trình thiết bị nước thải vào sử dụng

Cơ quan quản lý thoát nước sẽ tiếp nhận hồ sơ từ Công ty xây 
dựng công trình, và đưa các thông số thiết bị nước thải vào hệ thống 
cơ sở dữ liệu (CSDL) thoát nước. hệ thống CSDL thoát nước này có 
chức năng quản lý và tra cứu các hồ sơ được lập chính thống, 
phép lưu trữ nhiều loại số liệu rất cần thiết cho công tác vận hành
bảo dưỡng các công trình thoát nước, thông tin về thiết bị thoát nước 
của từng hộ gia đình có thể tra cứu dễ dàng trên máy tính, có thể trả 
lời được câu hỏi về tình trạng kết nối, có thể phản ứng rất nhanh các 
công việc trong trường hợp khẩn cấp, mang lại hiệu quả cao.

ỗ ự ủ ề ệ thúc đẩ ế ối nướ ả ủ ộ
gia đình
2.4.1. Mục đích thúc đẩy kết nôi tới cống thu gom nước thải, các văn bản 

luật quy định đối với việc kết nối

Mục đích thúc đẩy kết nôi tới cống thu gom nước thải:
 Để đả ả ệ sinh môi trường, đả ả ứ ỏ ộ
đồ ả ệ ất lượ ồn nướ

 Để ảo đả ự ằ ả ớ ộ gia đình đã kế ố
 Để ận hành ngành nướ ả ộ ổn đị

Các văn bản pháp luật quy định đối với việc kết nối:
 ật nướ ả quy định nướ ả ạ ộ gia đình ể ả đã 

ể ử trong vòng 3 năm phả ế ố ớ ố
thu gom nướ ả

 ệ ử ụ ể ụ ạ ả
đi vào sử ụ ả ế ố ớ ống thu gom nướ ả

2.4.2. Nguyên nhân không thể kết nối đến cống thu nước thải

 ạ
ệ ả ộ

 ự ựng đã 
ố ấ ế ạ ớ

 Nguyên nhân do người cư trú: Chỉ có ngườ ổ ố
có ngườ ế ị

 Nguyên nhân do chưa nhậ ết đầy đủ ể ử đã đầ
tư không sử ụ ữ ể ề nghĩa vụ ầ

ả ế ố

2.4.3. Nỗ lực thúc đẩy kết nối

Các nỗ lực của chính quyền trong việc thúc đẩy kết nối tới cống 
gom nước thải:

 ộ gia đình về ệ ể ị ụ ớ
ằng thư tớ ộ gia đình về ờ

 Thăm từ ộ gia đình chưa kế ố ự ếp thăm các hộ chưa 
ế ối và thúc đẩ ệ ế ố

 ệ áp đố ớ ế ạ ề ới thăm bên là nguyên 
nhân gây mùi, thúc đẩ ọ ế ối đến đường nướ ả

 ỗ ợ ỗ ợ ấ ộ gia đình 
trong vòng 5 năm kể ừ ắt đầ ỗ ợ ả

ự ế ị nướ ả
 ạt độ ền: trưng bày áp phích giớ ệ ố
thu gom nướ ả ạ ề ợ ủ

ệ ế ố ổ ứ ổ ệ ới ngườ ớ
ệ ề ổ ứ ự ệ ề môi trườ ả

ề ệ ế ố

Kết luận và kiến nghị
ết luận

− ệ ống thoát nướ chưa ỉ đang đượ ụ
ầ ế ở các đô thị ệ ự ễ ế ứ
ọng đến môi trường nướ ủ ồ mương rạ

đô thị ữ ậ
− ố ếng tách nướ ải đã và đang đượ ụ đố

ớ ệ ống thoát nước chung chưa hoàn chỉ để thu nướ
ải, nước mưa đợt đầ ẫ ề ử lý trướ ả

ồ ế ậ ệ ả ạ ệ ố ố ẽ
ệ ả ếu có đầy đủ ạ ố ậ ể

ế ố ộ gia đình 
− ả ạ ạng lướ ế ố ộ gia đình đố ớ ệ

ố ố ự ừ trướ ậ ản đã lự ọ ạ
lưới thoát nướ ự ế ống thu gom, đấ ố

ế ị ải nướ ạt đưa toàn bộ nướ ả ề
ả ể ễm môi trườ

− ụ ện đấ ố ằ ự ể ế ế
thăm xây đã đượ ậ ả ứ ế ạ ể
ả ấ ạ ệ ấ ợ ệ ế ố ớ ế ị
ải nướ ể ắp đặ ấ ậ ợ ệ

ậ ảo dưỡ ể ử ữ ầ ế ảo đả
ế ố ỹ


